
Tuần 15  (Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023)                       Lớp 4A3     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

11/12 

 

1 43 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm ngày Quốc phòng 

toàn dân 22-12. TT phòng tránh rác thải nhựa. 

Trang phục 

biểu diễn 

2 99 Tiếng Việt Bài 27: Đọc: Nếu em có một khu vườn  (1 tiết) BGĐT,BN 

3 71 Toán 
Bài 30:Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường 

thẳng song song (Tiết 2) -Trang 103. Bài 1,2,3 
BGĐT,BN 

4 15 Thư viện Đọc sách 
Sách, 

truyện 

 

5 100 Tiếng Việt 
Bài 23: Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang  

  (1 tiết): Bài 1.2.3 
BGĐT,BN 

6 29 Khoa học Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (Tiết2/3) BGĐT,BN 

7 

 
15 GDTC Bộ tài liệu GD NSTLVM. Bài 10: Tổng k ết BGĐT,BN 

Ba 

12/12 

Sáng 

1 101 Tiếng Việt 
Bài 27. Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả con 

vật  (1 tiết) 
BGĐT,BN 

2 72 Toán 
Bài 31: Hình bình hành (Tiết 1)-Tr106 Bài 

1,2,3 
BGĐT,BN 

3 15 Toán TA 
END-OF-TERM TEST 1: Listening + 

Reading + Writing (Kiểm tra cuối học kì 1) 
 

4 49 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 2  

Chiều 

5 29 LS - Địa lí 
Bài 12: Thăng Long - Hà Nội (Tiết 2) : 

Khám phá (mục 2), Luyện tập (mục 1) 
BGĐT,BN 

6 44 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực 

hiện nhiệm vụ ở nhà. 

BGĐT,BN 

7 15 
GDNS 

TL,VM 
Bộ tài liệu GD NSTLVM. Bài 10: Tổng k ết BGĐT,BN 

8 15 Tin học Bài 15. Chèn hình ảnh  vào văn bản  

 

Tư 

13/12 

Sáng 

1 29 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 2)  

2 102 Tiếng Việt Bài 28: Đọc: Bốn mùa mơ ước  (t1) BGĐT,BN 

3 103 Tiếng Việt Bài 24: Đọc: : Bốn mùa mơ ước: Bài 1,2  (t2) BGĐT,BN 

4 73 Toán Bài 31: Hình thoi Tr107. Bài 1,2,3 BGĐT,BN 

Chiều 

5 29 TA LK Unit 5 Part 1  

6 43 HD học Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

7 30 Khoa học Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (Tiết3/3) BGĐT,BN 

8 51 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 3  

 

 

 

 

Sáng 

1 104 Tiếng Việt  Viết:  Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật   BGĐT,BN 

2 74 Toán 
Bài 29:Hai đường thẳng song song (Tiết 2)  

- Luyện tập về hình thoi, HBH:  Bài 1.2.3.4.5 
BGĐ,BNT 

3 15 Âm nhạc  Thường thức Âm nhạc: Pi-tơ và chó sói  



Năm 

14/12 4 30 LS - Địa lí 
Bài 12: Thăng Long - Hà Nội (Tiết 3/3) : 

Khám phá (mục 2), Luyện tập (mục 1) 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 52 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 3  

6 15 Mĩ thuật 
Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử 

dụng ( Ti ết 1) 
 

7 15 Công nghệ Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu.(Tiết 3) BGĐT,BN 

8 44 HD học  Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

Sáu 

15/12 

 

 

Sáng 

1 105 Tiếng Việt Đọc mở rộng  BGĐT, BN 

2 52 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 3  

3 75 Toán Luyện tập chung (Tiết 1/3) BGĐT, BN 

4 30 TA  LK Unit 6 Part 1  

Chiều 

5 45 HD học Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

6 15 Đạo đức Bài 4 : Tôn trọng tài sản của người khác (T2)  
BGĐT, 

Tài liệụ 

7 45 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Đánh giá 

về khả năng tự lực thực hiện nhiệm vụ. 
BGĐT,BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 23 tháng 11 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

Tháng   12   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:        


